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NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 7: 18/10/2021 đến 23/10/2021

Bộ môn: Công nghệ 7
Nộp bài trước: 17 giờ ngày 23/10/2021
Bài 9:

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI

I. Cách bón phân
   - Căn cứ vào thời kỳ bón: người ta chia ra làm bón lót và bón thúc.

   + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.

  + Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

    - Căn cứ vào hình thức bón người ta chia làm các cách:

       + Bón vãi.

       + Bón theo hàng.

       + Bón theo hốc.

       + Phun trên lá.

    - Mỗi cách bón đều có ưu, nhược điểm riêng.

	Cách bón
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Bón vãi (rải) (Hình 9)
	Dễ thực hiện, ít công thực hiện; chỉ cần dụng cụ đơn giản
	Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất

	Bón theo hàng (Hình 8)
	Cây dễ sử dụng, chỉ cần dụng cụ đơn giản
	Phân bón có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất

	Bón theo hốc (Hình 7)
	Cây dễ sử dụng, chỉ cần dụng cụ đơn giản
	Phân bón có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất

	Phun trên lá (Hình 10)
	Cây dễ sử dụng; phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất
	Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp


II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường

	Loại phân bón
	Đặc điểm chủ yếu
	Cách bón chủ yếu

	Phân hữu cơ
	Thành phần có nhiều dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu (không hoà tan), cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian phân huỷ thành các chất hoà tan mới sử dụng được
	Bón lót

	Phân đạm, kali và phân hỗn hợp
	Có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hoà tan nên cây sử dụng được ngay
	Bón lót

	Phân lân
	Ít hoặc không hoà tan
	Bón thúc


III. Bảo quản các loại phân bón thông thường

    - Đối với các loại phân hoá học, để đảm bảo chất lượng cần phải bảo quản tốt bằng các biện pháp sau:

       + Đựng trong chum, vại sảnh đậy kín hoặc bao bọc bằng gói nilong.

       + Để nơi cao ráo, thoáng mát.

       + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau.

    - Phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài.

NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 9

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

I. CÁCH BÓN PHÂN

Căn cứ vào thời kỳ bón: bón lót và bón thúc

Bón lót: bón phân vào đất trước khi gieo trồng → cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ

Bón thúc: bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây → đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt

Căn cứ vào cách bón: bón rải, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun lên lá

II. CÁCH SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

	Loại phân bón
	Đặc điểm chủ yếu
	Bón lót hay bón thúc

	Phân hữu cơ
	Các chất dinh dưỡng không hòa tan, cần có thời gian phân huỷ thành chất hòa tan cây mới sử dụng được
	Bón lót

	Phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp
	Dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay
	Bón thúc

	Phân lân
	Ít hoặc không hòa tan
	Bón lót


III. BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

Đối với phân hóa học:

Bảo quản kín trong vại sành, chum, bao gói bằng nilông

Để nơi cao ráo thoáng mát

Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau

Phân chuồng: Bảo quản tại chuồng hoặc ủ thành đống dùng bùn ao trét kín

CÂU HỎI LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Câu 1: Bón đạm cho lúa trong điều kiện thời tiết như thế nào là hợp lí:

A. Mưa lũ

B. Thời tiết râm mát, có mưa phùn nhỏ

C. Mưa rào

D. Nắng nóng

Câu 2: Đạm Urê bảo quản bằng cách:

A. Phơi ngoài nắng thường xuyên

B. Để nơi khô ráo

C. Đậy kín, để đâu cũng được

D. Đậy kín, để nơi khô ráo thoáng mát

Câu 3: Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót:

A. Phân hữu cơ, phân xanh, phân đạm

B. Phân xanh, phân kali, phân NPK

C. Phân rác, phân xanh, phân chuồng

D. Phân DAP, phân lân, phân xanh, phân vi sinh

Câu 4: Bón thúc là cách bón:

A. Bón 1 lần

B. Bón nhiều lần

C. Bón trước khi gieo trồng

D. Bón trong quá trình sinh trưởng của cây

Câu 5: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào?

A. Bón theo hốc

B. Bón theo hàng

C. Bón vãi

D. Phun lên lá

DẶN DÒ

- Các em chép phần C. NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Các em đọc bài và làm bài tập ở phần B. CÂU HỎI LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG vào tập
- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học và hoàn thành bài tập. (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).

- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM: 
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